
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Biệt Thự BT3-16 Khu Đô Thị Ngoại Giao Đoàn, Đường Nguyễn Xuân Khoát,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TQT NUTRIFULL VIỆT NAM

0110774775

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Thu gom rác thải không độc hại 3811

3. Thu gom rác thải độc hại 3812

4. Tái chế phế liệu
Chi tiết:- Tái chế phế liệu kim loại
-Tái chế phế liệu phi kim loại

3830

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

10. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

11. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

12. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TQT NUTRIFULL VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQT NUTRIFULL VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987438688
Email: tqtnutrifullvietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

17. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản
-Bán buôn rau, quả
-Bán buôn cà phê
-Bán buôn chè
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:- Bán buôn quặng kim loại
-Bán buôn sắt, thép
-Bán buôn kim loại khác

4662

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
-Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

4663

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

29. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ trung tâm dịch vụ việc làm)
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm
Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

30. Cung ứng lao động tạm thời 7820

31. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830

32. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành

7911

33. Điều hành tua du lịch 7912

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
(Không bao gồm tổ chức họp báo)

7990

35. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8010

36. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

38. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động tôn giáo, đoàn thể)

8559

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯƠNG 
NGUYỄN 
NGỌC LINH

Số 23/126 An Đà, 
Phường Đằng 
Giang, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 45,000

0313000008
43

2 LÊ PHƯƠNG 
THẢO

Thôn Bãi Cát, Xã 
Dương Quan, 
Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 3,000

0313050021
90
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3 LÊ ĐÌNH 
TÙNG

Thôn Bãi Cát, Xã 
Dương Quan, 
Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

468.000 4.680.000.000 52,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 468.000 4.680.000.000 52,000

0310830202
66

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031083020266
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bãi Cát, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bãi Cát, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH TÙNG Nam

20/06/1983 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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